
Phụ lục 1

STT Tên tác giả

Chức 

vụ/chức 

danh

Đơn vị công tác
Tên sáng kiến kinh nghiệm Lý do không được công nhận

1 Bà Đinh Kim Thu Hiệu trưởng THCS Đoàn Kết

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công 

tác quản lý, giáo dục, giảng dạy của trường 

THCS Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

Trùng SKKN năm 2022 của Bà Đinh Kim Thu 

THCS Đoàn Kết

2
Ông Nguyễn Hữu 

Nhiệm
Giáo viên THCS Hà Huy Tập

Nâng cao hiệu quả các tiết dạy về ngữ pháp 

bằng một số trò chơi tiếng Anh

Sao chép nội dung trên mạng  hoặc sáng kiến 

kinh nghiệm của tác giả đã được công nhận 

trước đó Giám khảo chấm không cho điểm

3
Bà Nguyễn Thị 

Thúy Nhàn

Phó Hiệu 

trưởng
THCS Lê Ngọc Hân

Một số kinh nghiệm thiết kế hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Giáo 

dục địa phương (Nội dung Lịch sử địa 

phương) lớp 7 cấp THCS

Trùng SKKN năm 2021 của bà Nguyễn Thị 

Thúy Nhàn THCS Lê Ngọc Hân

4
Bà Nguyễn Phương 

Linh
Giáo viên THCS Lê Ngọc Hân

Một số biện pháp gây hứng thú học tập cho 

học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí 8 

(phần lịch sử) - Bộ sách Kết nối tri thức với 

cuộc sống”

Trùng SKKN năm 2023 của bà Nguyễn 

Phương Linh THCS Lê Ngọc Hân

5 Ông Chu Văn Tấp Giáo viên THCS Lương Yên

Phát triển năng lực học sinh qua các dạng 

bài tập trắc nghiệm trong quá trình giảng 

dạy môn toán ở trường THCS Lương Yên

Nội dung quá sơ sài

6 Bà Vũ Minh Uyên Giáo viên THCS Vĩnh Tuy

Xây dựng phương pháp dạy học phần ngữ 

âm tiếng Anh chương trình mới cho học 

sinh lớp 6

-Nội dung kiến thức không chính xác so với 

sách giáo khoa cũ

- Áp dụng ít, hiệu quả ít

-Bản báo cáo tóm tắt lại để sau bản mô tả

7 Bà Nông Thị Mai Giáo viên THCS Vĩnh Tuy

Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh 

trong các tiết Nói và nghe môn Ngữ văn lớp 

6 tại Trường THCS Vĩnh Tuy

Trùng SKKN năm 2023 của bà Nguyễn Thị 

Thanh Huyền THCS Lương Yên
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STT Tên tác giả

Chức 

vụ/chức 
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Đơn vị công tác
Tên sáng kiến kinh nghiệm Lý do không được công nhận

8 Bà Lê Thị Hải Yến Giáo viên
THCS Nguyễn 

Phong Sắc

Rèn kĩ năng giải bài toán bằng cách lập 

phương trình cho học sinh lớp 8
Trùng SKKN năm 2021 của bà Nguyễn Thanh 

Hương THCS Nguyễn Phong Sắc

9 Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên Tiểu học Bạch Mai
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết 

tốt đoạn văn trong môn Tiếng Việt.

10 Bà Bùi Vân Anh Giáo viên
Tiểu học Ngô Thì 

Nhậm

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 3 viết tốt 

đoạn văn trong môn Tiếng việt theo định 

hướng phát triển năng lực.

11 Bà Phạm Thúy Nga Giáo viên Tiểu học Trưng Trắc

Biện pháp giúp học sinh lớp 3 trường Tiểu 

học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội viết tốt các đoạn văn trong môn 

Tiếng Việt theo yêu cầu chương trình giáo 

dục phổ thông 2018

12 Bà Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Tiểu học Vĩnh Tuy

SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 

3 viết tốt đoạn văn trong môn Tiếng Việt 

theo định hướng năng lực

13
Bà Nguyễn Thị 

Giang
Giáo viên Tiểu học Bà Triệu

Một số biện pháp đẩy mạnh công tác giáo 

dục đạo đức và những giá trị nhân văn cho 

học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên 

lớp trong Liên đội trường Tiểu học Bà Triệu.

Trùng với SK của 

Nguyễn Thị Thanh Hương -

TH Đồng Tâm 

(đã được công nhận tại QĐ số 2437/QĐ-

UBND ngày 31/7/2020 của UBND Quận).

14
Bà Lê Thị Thanh 

Thuỷ

Chủ tịch CĐ- 

Giáo viên
Tiểu học Đồng Tâm

Một số biện pháp dạy so sánh các số có hai 

chữ số theo hướng phát triển năng lực cho 

học sinh lớp 1.

Trùng với SK của 

Nguyễn Thị Linh Chi - 

TH Trưng Trắc 

(đã được công nhận tại QĐ số 2437/QĐ-

UBND ngày 31/7/2020 của UBND Quận). 

15
Bà Lê Thị Huyền 

Trang
Giáo viên Tiểu học Tây Sơn

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

giờ học Toán lớp 3 ở trường Tiểu học Tây 

Sơn

Trùng với SK của 

Nguyễn Thị Hải Yến - 

TH Tây Sơn 

(đã được công nhận tại QĐ số 1745/QĐ-

UBND ngày 24/6/2021 của UBND Quận). 

04 sáng kiến có nội dung 

trùng nhau.



STT Tên tác giả

Chức 

vụ/chức 
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Đơn vị công tác
Tên sáng kiến kinh nghiệm Lý do không được công nhận

16
Bà Nguyễn Thị Lệ 

Thủy
Giáo viên Tiểu học Ngô Quyền

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ 

nhiệm đối với học sinh lớp 1

Trùng với SK của 

Lê Thị Thanh Tú - TH Ngô Quyền (đã được 

công nhận tại QĐ số 1242/QĐ-UBND ngày 

29/5/2023 của UBND Quận). 

17 Bà Trần Khánh Linh Giáo viên Tiểu học Tây Sơn

Một số giải pháp phát triển năng lực tư duy 

cho học sinh lớp 3 trong môn Tự nhiên và 

Xã hội

Năm 2023 bản thân tác giả đã có sáng kiến: 

"Phát triển năng lực tư duy cho học sinh lớp 2 

trong môn Tự nhiên và Xã hội" 

(đã được công nhận tại QĐ số 1242/QĐ-

UBND ngày 29/5/2023 của UBND Quận). 

SK năm nay trùng 2/4 biện pháp của năm trước 

(có chỉnh sửa lại để phù hợp với lớp 3).

18 Bà Vũ Thị Mơ Giáo viên
Tiểu học Lê Văn 

Tám

Một số kinh nghiệm tổ chức các trò chơi 

trong tiết hoạt động ngoài giờ chính khoá 

cho học sinh lớp 5

SK không đạt yêu cầu, viết sơ sài (10 trang)

19
Bà Nguyễn Minh 

Trang
Giáo viên Tiểu học Quỳnh Lôi

Một số biện pháp giáo dục tích hợp kĩ năng 

sống trong môn Đạo đức cho học sinh lớp 3 

theo chương trình GDPT 2018

SK không đạt yêu cầu, viết sơ sài (05 trang)

20 Nguyễn Thị Thái Nhân viên
Trường Mầm non 

Quỳnh Mai

Một số kinh nghiệm trong chế biến món ăn 

và xây dựng thực đơn tại trường Mầm non 

Quỳnh Mai.

Trùng sáng kiến năm 2020 của Bà Nguyễn Thị 

Hồng Nga - Giáo viên trường Mầm non Đống 

Mác QĐ số 2437/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

21 Đào Thị Hồng Giáo viên
Trường Mầm non 

Quỳnh Mai

Một số biện pháp phòng chống tai nạn 

thương tích cho trẻ 24-36 tháng ở trường 

Mầm non Quỳnh Mai.

Trùng SK năm 2023 của Dương Thị Phương 

Châm GV Mầm non Bạch Đằng 

(QĐ số 1242/QĐ-UBND ngày 29/5/2023)

22 Hoàng Thị Lương Giáo viên
Trường Mầm non 

Quỳnh Mai

Một số biện pháp tăng cường giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi 

tại trường Mầm non Quỳnh Mai.

SK không đạt yêu cầu

23 Nguyễn Thị Thạo Giáo viên Mầm non Lạc Trung
Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 3-

4 tuổi tại trường Mầm non Lạc Trung

Trùng sáng kiến năm 2022 của Bà Đỗ Thị Mai 

Hương - Giáo viên trường Mầm non Thanh 

Lương theo QĐ số 2453/QĐ-UBND ngày 

09/6/2022



STT Tên tác giả

Chức 

vụ/chức 

danh

Đơn vị công tác
Tên sáng kiến kinh nghiệm Lý do không được công nhận

24 Cao Thanh Tú
Phó Hiệu 

trưởng
Mầm non Hoa Hồng

Một số kinh nghiệm xây dựng môi trường 

thân thiện, tích cực trong trường Mầm non - 

xây dựng trường Mầm non Hoa Hồng hạnh 

Sáng kiến không đạt yêu cầu

25 Lê Thị Bích Nga Giáo viên Mẫu giáo Bạch Mai 

Một số biện pháp trang trí môi trường lớp 

học xanh, sạch, an toàn thân thiện cho trẻ 

mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi hứng thú trong các 

hoạt động ở trường Mẫu giáo Bạch Mai

Sáng kiến không đạt yêu cầu

26 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Mẫu giáo Bạch Mai 

Một số biện pháp làm giàu vốn từ, rèn cách 

phát âm và ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc cho 

trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi trong trường mầm 

non

Sáng kiến không đạt yêu cầu

27
Hoàng Thị Nguyên 

Lý
Giáo viên Mầm non Quỳnh Lôi 

Biện pháp nâng cao kĩ năng tạo hình từ 

nguyên vật liệu thiên nhiên cho trẻ lớp mẫu 

giáo 5 - 6 tuổi tại lớp A3 trường Mầm non 

Sáng kiến không đạt yêu cầu

28 Nguyễn Thu Huyền Nhân viên
Mầm non Lê Quý 

Đôn

Xây dựng thực đơn hợp lý để phòng chống 

suy dinh dưỡng cho trẻ ở trường Mầm non 

Lê Quý Đôn.

Trùng sáng kiến năm 2022 của Bà Vũ Thị 

Phúc - Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng 

QĐ số 2453/QĐ-UBND ngày 9/6/2022

29
Nguyễn Thị Kim 

Oanh
Giáo viên Mầm non Đồng Tâm

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm 

trung tâm - Thực trạng và giải pháp

Trùng sáng kiến năm 2020 của Bà Nguyễn 

Tuyết Châu - Giáo viên trường Mẫu giáo Bách 

Khoa theo QĐ số 2437/QĐ-UBND ngày 

31/7/2020

30
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
Nhân viên

Trường Mầm non 

Lê Đại Hành

Một số biện pháp nâng cao chất lượng vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại trường Mầm non 

Lê Đại Hành

Trùng sáng kiến năm 2023 của Bà Lê Tuệ 

Minh - Giáo viên trường Mầm non Quỳnh Mai 

QĐ số 1242/QĐ-UBND ngày 29/5/2023

31 Trần Ngọc Dung Giáo viên MN Bạch Đằng

Một số biện pháp phát triển kỹ năng sống 

cho trẻ 4 - 5 tuổi tại trường Mầm non Bạch 

Đằng

Trùng sáng kiến năm 2021 của Bà Trần Thùy 

Linh - Giáo viên trường Mầm non Việt-Bun 

QĐ số 1745/QĐ-UBND ngày 24/6/2021

32 Nguyễn Thị Phòng Giáo viên
Mầm non Thanh 

Lương

Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh 

phúc cho trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm non

Trùng sáng kiến năm 2023 của Bà Lê Thùy 

Linh - Giáo viên trường Mầm non 8/3 QĐ số 

1242/QĐ-UBND ngày 29/5/2023


